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	UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

	TỈNH TUYÊN QUANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 755/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 30 tháng 6 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Giao kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai 

tỉnh Tuyên Quang đợt 1 năm 2021


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; 
Căn cứ Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; Phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 81/TTr-SNN ngày 28/6/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thu nộp Quỹ, Phòng, chống thiên tai đợt 1 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Giao kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang đợt 1 năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị đã lập Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai với tổng số tiền là: 3.765.307.400 đồng 

(Chi tiết có biểu kèm theo)

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thu và nộp Quỹ vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh, như sau:

1. Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lực lượng vũ trang cấp tỉnh; các cơ quan đơn vị Trung ương, tổ chức kinh tế trong nước, nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang (tại biểu số 03, 05) có trách nhiệm thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai nộp vào tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh trước ngày 10/7/2021.

2. Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; lực lượng vũ trang cấp huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các tổ chức kinh tế trong nước, nước ngoài đóng trên địa bàn các huyện (tại biểu số 02, 04) có trách nhiệm thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai nộp vào tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh được ủy quyền mở tại Kho bạc nhà nước tại các huyện, thành phố trước ngày 10/7/2021.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tình hình thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn quản lý, tổ chức chuyển nộp số tiền Quỹ Phòng, chống thiên tai từ tài khoản được ủy quyền mở tại Kho bạc nhà nước tại các huyện, thành phố vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh trước ngày 20/7/2021.
4. Giao Cơ quan Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch được duyệt; Tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thu nộp Quỹ trên địa bàn tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thủ trưởng các tổ chức và cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Phó CVP UBND tỉnh;

- Chuyên viên NLN;

- Lưu: VT, (Hòa).
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

	
	Đã ký
Nguyễn Thế Giang


	
	
	
	
	
	Biểu số 01

	Biểu tổng hợp kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT đợt 1 năm 2021

	(Kèm theo Quyết định số: 755/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6  năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	STT
	Tên các đơn vị, cơ quan giao kế hoạch
	 Kinh phí  giao kế hoạch  
	 Kinh phí 3% hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp xã 
	 Kinh phí 20% được phân cấp sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã 
	 Kinh phí 20% được phân cấp sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp huyện 
	 Kinh phí nộp về tài khoản Quỹ PCTT tỉnh  
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng A+B
	     3.765.307.400 
	                  24.702.400 
	         164.682.800 
	            454.512.400 
	    3.121.409.800 
	 

	A
	Kế hoạch bổ sung năm 2020 (Chi tiết theo biểu số 02)
	        292.500.300 
	                    4.129.400 
	           27.529.000 
	              52.168.300 
	       208.673.600 
	 

	1
	Huyện Sơn Dương 
	        226.289.300 
	                    2.143.100 
	           14.286.800 
	              41.971.800 
	       167.887.600 
	 

	2
	Huyện Hàm Yên 
	          66.211.000 
	                    1.986.300 
	           13.242.200 
	              10.196.500 
	         40.786.000 
	 

	B
	Kế hoạch thu năm 2021
	     3.472.807.100 
	                  20.573.000 
	         137.153.800 
	            402.344.100 
	    2.912.736.200 
	 

	I
	Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh (Chi tiết theo biểu số 03)
	     1.001.509.500 
	 
	 
	 
	    1.001.509.500 
	 

	II
	Các huyện, thành phố (Chi tiết theo biểu số 04)
	     2.169.447.300 
	                  20.573.000 
	         137.153.800 
	            402.344.100 
	    1.609.376.400 
	 

	1
	Huyện Chiêm Hóa
	        460.305.800 
	                    1.195.300 
	             7.968.700 
	              90.228.400 
	       360.913.400 
	 

	2
	Huyện Sơn Dương 
	     1.025.484.500 
	                  12.173.800 
	           81.159.100 
	            186.430.300 
	       745.721.300 
	 

	3
	Huyện Hàm Yên 
	        683.657.000 
	                    7.203.900 
	           48.026.000 
	            125.685.400 
	       502.741.700 
	 

	III
	Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố Tuyên Quang (Chi tiết có biểu số 05 kèm theo)
	        301.850.300 
	 
	 
	 
	       301.850.300 
	 

	
	
	
	
	
	
	Biểu số 02

	Biểu chi tiết kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT huyện Sơn Dương, Hàm Yên năm 2020

	(Kèm theo Quyết định số: 755/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6  năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	STT
	Tên các huyện, thành phố
	 Kinh phí giao kế hoạch thu 
	 Kinh phí 3% hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp xã 
	 Kinh phí 20% được phân cấp sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã 
	 Kinh phí 20% được phân cấp sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp huyện 
	 Kinh phí nộp về tài khoản Quỹ PCTT tỉnh  
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	          292.500.300 
	                  4.129.400 
	           27.529.000 
	              52.168.300 
	         208.673.600 
	 

	1
	Huyện Sơn Dương (Chi tiết theo Báo cáo số 454/BC-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Sơn Dương)
	          226.289.300 
	                  2.143.100 
	           14.286.800 
	              41.971.800 
	         167.887.600 
	 

	1.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học: 29 đơn vị
	          150.026.700 
	 
	 
	              30.005.300 
	         120.021.400 
	 

	1.2
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 06 xã
	            71.434.200 
	                  2.143.100 
	           14.286.800 
	              11.000.800 
	           44.003.500 
	 

	-
	Thu của người lao động: 05 xã
	            18.352.200 
	                     550.600 
	             3.670.400 
	                2.826.200 
	           11.305.000 
	 

	-
	Thu của người lao động: 02 xã
	            53.082.000 
	                  1.592.500 
	           10.616.400 
	                8.174.600 
	           32.698.500 
	 

	1.3
	Thu của tổ chức kinh tế trên địa bàn: 02 đơn vị
	              4.828.400 
	 0 
	 0 
	                   965.700 
	             3.862.700 
	 

	2
	Huyện Hàm Yên (Chi tiết theo Báo cáo số 435/BC-UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện Hàm Yên)
	            66.211.000 
	                  1.986.300 
	           13.242.200 
	              10.196.500 
	           40.786.000 
	 

	 
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
	            66.211.000 
	                  1.986.300 
	           13.242.200 
	              10.196.500 
	           40.786.000 
	 

	 
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 07 xã
	            19.711.000 
	                     591.300 
	             3.942.200 
	                3.035.500 
	           12.142.000 
	 

	 
	Thu của người lao động: 02 xã
	            46.500.000 
	                  1.395.000 
	             9.300.000 
	                7.161.000 
	           28.644.000 
	 


	
	
	
	Biểu số 03

	Biểu chi tiết kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai đợt 1 năm 2021 đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

	(Kèm theo Quyết định số: 755/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6  năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị giao kế hoạch thu Quỹ Phòng, 
chống thiên tai
	 Kinh phí giao kế hoạch  
	 Thu nộp về Quỹ PCTT tỉnh 
	Ghi chú (thống kê đã nộp đến ngày 22/6/2021)

	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	            1.001.509.500 
	           1.001.509.500 
	 

	1
	Tỉnh ủy Tuyên Quang
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Tỉnh ủy
	                 13.680.000 
	                13.680.000 
	 

	 
	 - Ban Dân vận
	                   3.512.000 
	                  3.512.000 
	 

	 
	 - Ban Nội chính
	                   2.668.400 
	                  2.668.400 
	 

	 
	 - Ban Tổ chức
	                   6.364.700 
	                  6.364.700 
	 

	 
	 - Ủy ban Kiểm tra 
	                   5.767.000 
	                  5.767.000 
	 

	2
	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
	                   9.126.100 
	                  9.126.100 
	 

	3
	Mặt trận tổ quốc
	                   4.235.200 
	                  4.235.200 
	 

	4
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	 
	 
	 

	 
	- Văn phòng UBND tỉnh
	                 14.290.800 
	                14.290.800 
	 

	 
	- Trung tâm Hội nghị tỉnh
	                   1.857.300 
	                  1.857.300 
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	                   7.578.300 
	                  7.578.300 
	 

	6
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	                 11.127.000 
	                11.127.000 
	 

	7
	Sở Tài chính
	                 12.897.700 
	                12.897.700 
	 

	8
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang
	                 26.757.500 
	                26.757.500 
	 

	9
	Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Cục
	                   5.524.000 
	                  5.524.000 
	 

	 
	 - Chi cục Tuyên Quang
	                   1.797.000 
	                  1.797.000 
	 

	10
	Cục Thuế tỉnh
	                 18.874.800 
	                18.874.800 
	 

	11
	Cục Thống kê
	                   5.470.000 
	                  5.470.000 
	 

	12
	Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang
	                 10.740.000 
	                10.740.000 
	 

	13
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang
	                   6.650.000 
	                  6.650.000 
	 

	14
	Công an tỉnh
	                 15.000.000 
	                15.000.000 
	 

	15
	Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
	                   5.752.000 
	                  5.752.000 
	 

	16
	Đài Khí tượng Thuỷ văn Tuyên Quang
	                   6.390.000 
	                  6.390.000 
	 

	17
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
	                 18.632.800 
	                18.632.800 
	Đã nộp

	18
	Hội Cựu chiến binh
	                   2.567.800 
	                  2.567.800 
	 

	19
	Hội Nông dân tỉnh
	                   5.352.600 
	                  5.352.600 
	 

	20
	Kho bạc Nhà nước
	                 11.377.000 
	                11.377.000 
	 

	21
	Liên Đoàn Lao động tỉnh
	                   5.374.400 
	                  5.374.400 
	 

	22
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	                   4.048.300 
	                  4.048.300 
	 

	23
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	                   1.675.600 
	                  1.675.600 
	 

	24
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TQ
	                   7.056.000 
	                  7.056.000 
	 

	25
	Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TQ
	                   7.835.700 
	                  7.835.700 
	 

	26
	Sở Công thương
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                   6.897.000 
	                  6.897.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN
	                   1.517.000 
	                  1.517.000 
	 

	27
	Sở Giao thông vận tải
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                   7.923.000 
	                  7.923.000 
	 

	 
	 - Văn phòng Ban An toàn giao thông
	                      726.000 
	                     726.000 
	 

	 
	 - Thanh tra GTVT
	                   3.944.000 
	                  3.944.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT
	                   2.594.000 
	                  2.594.000 
	 

	 
	 - Bến xe khách thành phố Tuyên Quang
	                   2.558.000 
	                  2.558.000 
	 

	 
	 - Ban quản lý bảo trì đường bộ
	                   1.612.000 
	                  1.612.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Dạy nghề sát hạch lái xe Tuyên Quang
	                   8.939.000 
	                  8.939.000 
	 

	 
	- Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ
	                   7.625.000 
	                  7.625.000 
	 

	28
	Sở Khoa học và công nghệ 
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                   5.308.900 
	                  5.308.900 
	 

	 
	 - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH và CN
	                   1.283.300 
	                  1.283.300 
	 

	29
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                   6.278.700 
	                  6.278.700 
	 

	 
	 - Thanh tra Sở
	                   1.143.700 
	                  1.143.700 
	 


	 
	 - Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng
	                   3.511.500 
	                  3.511.500 
	 

	 
	 - Trung tâm Quy hoạch xây dựng 
	                   3.155.000 
	                  3.155.000 
	 

	30
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                   5.982.400 
	                  5.982.400 
	Đã nộp

	 
	 - Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang
	                      823.700 
	                     823.700 
	 

	 
	 - Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình
	                   2.437.800 
	                  2.437.800 
	 

	 
	 - Ban quản lý khai thác CTTL
	                   6.235.200 
	                  6.235.200 
	 

	 
	 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	                   3.397.000 
	                  3.397.000 
	 

	 
	 - Chi cục Kiểm lâm
	                   7.369.700 
	                  7.369.700 
	 

	 
	 - Chi cục Thuỷ lợi
	                   2.292.800 
	                  2.292.800 
	 

	 
	 - Chi cục Thuỷ sản
	                   1.435.700 
	                  1.435.700 
	Đã nộp

	 
	 - Chi cục Quản lý chất lượng NLN&TS
	                   1.648.000 
	                  1.648.000 
	 

	 
	 - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	                   2.863.400 
	                  2.863.400 
	 

	 
	 - Chi cục Phát triển nông thôn
	                   3.316.000 
	                  3.316.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn
	                   3.484.000 
	                  3.484.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Điều tra, quy hoạch thiết kế NLN
	                   2.103.000 
	                  2.103.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Khuyến nông
	                   3.386.600 
	                  3.386.600 
	 

	 
	 - Trung tâm Thuỷ sản
	                   5.451.000 
	                  5.451.000 
	 

	31
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                   7.830.400 
	                  7.830.400 
	 

	 
	 - Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em
	                   2.352.300 
	                  2.352.300 
	Đã nộp

	 
	 - Trung tâm Dịch vụ việc làm
	                   3.226.600 
	                  3.226.600 
	 

	 
	- Cơ sở cai nghiện Ma túy
	                   1.234.200 
	                  1.234.200 
	 

	32
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                   5.925.700 
	                  5.925.700 
	 

	 
	 - Chi cục Quản lý đất đai
	                   1.307.100 
	                  1.307.100 
	 

	 
	 - Chi cục Bảo vệ môi trường
	                   1.644.400 
	                  1.644.400 
	 

	 
	 - Văn phòng Đăng ký đất đai
	                   8.499.000 
	                  8.499.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Công nghệ thông tin
	                   1.327.400 
	                  1.327.400 
	 

	 
	 - Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường
	                   2.886.000 
	                  2.886.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
	                   9.772.500 
	                  9.772.500 
	 

	33
	Sở Thông tin truyền thông
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                   4.297.700 
	                  4.297.700 
	 

	 
	 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
	                   2.233.700 
	                  2.233.700 
	 

	34
	Sở ngoại vụ
	                   2.271.400 
	                  2.271.400 
	 

	35
	Sở Nội vụ
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                   8.974.800 
	                  8.974.800 
	 

	 
	 - Ban thi đua khen thưởng
	                   1.311.000 
	                  1.311.000 
	 

	 
	 - Trung tâm lưu trữ lịch sử
	                   2.274.000 
	                  2.274.000 
	 

	36
	Sở Tư pháp
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                   5.029.300 
	                  5.029.300 
	 

	 
	 - Phòng Công chứng số 01
	                   1.630.700 
	                  1.630.700 
	 

	 
	 - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
	                      986.800 
	                     986.800 
	 

	 
	 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
	                   2.879.000 
	                  2.879.000 
	 

	37
	Sở Văn hoá, thể thao và du lịch
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                   8.653.000 
	                  8.653.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
	                   2.932.600 
	                  2.932.600 
	 

	 
	 - Bảo tàng tỉnh
	                   5.736.000 
	                  5.736.000 
	 

	 
	 - Thư viện tỉnh
	                   2.475.000 
	                  2.475.000 
	 

	 
	 - Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao
	                   2.582.000 
	                  2.582.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Văn hóa
	                   2.972.000 
	                  2.972.000 
	 

	38
	Sở Y tế
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                   4.616.300 
	                  4.616.300 
	 

	 
	 - Chi cuc Dân số - KHHGĐ
	                   1.920.800 
	                  1.920.800 
	 

	 
	 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	                 96.765.200 
	                96.765.200 
	 

	 
	- Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm
	                   7.500.000 
	                  7.500.000 
	 

	 
	- Bệnh viện Phổi
	                   9.161.700 
	                  9.161.700 
	 

	 
	- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	                 12.523.400 
	                12.523.400 
	 

	 
	 - Trung tâm Giám định Y khoa
	                   1.401.300 
	                  1.401.300 
	 

	 
	-Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
	                   1.790.000 
	                  1.790.000 
	 

	 
	-Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
	                   2.436.000 
	                  2.436.000 
	 

	  39 
	Sở Giáo dục
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                   9.239.000 
	                  9.239.000 
	 

	 
	 - Trung tâm GDTX - HN tỉnh
	                   7.785.000 
	                  7.785.000 
	 

	 
	 - Trường PTDTNT ATK Sơn Dương
	                   7.013.000 
	                  7.013.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Lâm Bình
	                   4.703.000 
	                  4.703.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Thượng Lâm
	                   3.742.000 
	                  3.742.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Na Hang
	                   6.852.000 
	                  6.852.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Yên Hoa
	                   7.399.000 
	                  7.399.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Đầm Hồng
	                   7.641.000 
	                  7.641.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Minh Quang
	                   8.427.000 
	                  8.427.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Kim Bình
	                   7.845.000 
	                  7.845.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Hà Lang
	                   7.033.000 
	                  7.033.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Chiêm Hoá
	                 13.685.000 
	                13.685.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Hoà Phú
	                   5.950.000 
	                  5.950.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Phù Lưu
	                   8.836.000 
	                  8.836.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Hàm Yên
	                 13.746.000 
	                13.746.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Thái Hoà
	                 12.359.000 
	                12.359.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Xuân Huy
	                 11.955.000 
	                11.955.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Tháng 10
	                   9.300.000 
	                  9.300.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Trung Sơn
	                   7.780.000 
	                  7.780.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Xuân Vân
	                   9.597.000 
	                  9.597.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Đông Thọ
	                   7.766.000 
	                  7.766.000 
	 

	 
	 - Trường THPT ATK Tân Trào
	                   9.539.000 
	                  9.539.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Kháng Nhật
	                   4.755.000 
	                  4.755.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Kim Xuyên
	                 12.875.000 
	                12.875.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Sơn Dương
	                 18.281.000 
	                18.281.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Sơn Nam
	                 16.117.000 
	                16.117.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Ỷ La
	                 11.339.000 
	                11.339.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Tân Trào
	                 16.333.000 
	                16.333.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Sông Lô
	                 11.462.000 
	                11.462.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Nguyễn Văn Huyên
	                 16.852.000 
	                16.852.000 
	 

	   40 
	Tỉnh đoàn Tuyên Quang
	                   3.212.700 
	                  3.212.700 
	 

	   41 
	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang
	                 25.611.300 
	                25.611.300 
	 

	42
	Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang
	                 10.470.500 
	                10.470.500 
	 

	43
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư 
	                   2.608.700 
	                  2.608.700 
	 

	44
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	                 17.812.800 
	                17.812.800 
	 

	45
	Ban Dân tộc
	                   2.834.100 
	                  2.834.100 
	 

	46
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	                   5.262.400 
	                  5.262.400 
	 

	47
	Ban quản lý các khu du lịch tỉnh
	                   3.058.900 
	                  3.058.900 
	 

	48
	BQL DA ĐT XD các Công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh
	                   4.757.000 
	                  4.757.000 
	 

	49
	BQL DA ĐT XD các Công trình Xây dựng dân dụng và Công nghiệp tỉnh
	                   4.563.400 
	                  4.563.400 
	 

	50
	BQL DA ĐT XD các Công trình Giao thông tỉnh
	                   6.530.000 
	                  6.530.000 
	 


	
	
	
	
	
	
	Biểu số 04

	Biểu chi tiết kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT đợt 1 năm 2021 đối với các huyện, thành phố 

	(Kèm theo Quyết định số: 755/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6  năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	STT
	Tên các huyện, thành phố
	 Kinh phí giao kế hoạch  
	 Kinh phí 3% hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp xã 
	 Kinh phí 20% được phân cấp sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã 
	 Kinh phí 20% được phân cấp sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp huyện 
	 Kinh phí nộp về tài khoản Quỹ PCTT tỉnh  
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Tổng cộng 
	   2.169.447.300 
	                20.573.000 
	         137.153.800 
	        402.344.100 
	   1.609.376.400 
	 

	1
	Huyện Chiêm Hóa (Chi tiết theo Văn bản số 1189/UBND-NLN ngày 18/6/2021 của UBND huyện Chiêm Hóa)
	      460.305.800 
	                  1.195.300 
	             7.968.700 
	          90.228.400 
	      360.913.400 
	 

	1.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, UBND xã, thị trấn : 124 đơn vị
	      394.152.600 
	 
	 
	          78.830.500 
	      315.322.100 
	 

	1.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, thị trấn
	        39.843.700 
	                  1.195.300 
	             7.968.700 
	            6.136.000 
	        24.543.700 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 05 xã
	        16.473.700 
	                     494.200 
	             3.294.700 
	            2.537.000 
	        10.147.800 
	 

	-
	Thu của người lao động: 01 xã
	        23.370.000 
	                     701.100 
	             4.674.000 
	            3.599.000 
	        14.395.900 
	 

	1.3
	Thu của tổ chức kinh tế trên địa bàn: 03 đơn vị
	        26.309.500 
	 0 
	 0 
	            5.261.900 
	        21.047.600 
	 

	2
	Huyện Sơn Dương (Chi tiết theo Báo cáo số 454/BC-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Sơn Dương)
	   1.025.484.500 
	                12.173.800 
	           81.159.100 
	        186.430.300 
	      745.721.300 
	 

	2.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, UBND xã, phường : 171 đơn vị
	      604.835.400 
	 
	 
	        120.967.100 
	      483.868.300 
	 

	2.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, thị trấn
	      405.795.500 
	                12.173.800 
	           81.159.100 
	          62.492.500 
	      249.970.100 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 31 xã
	      102.747.200 
	                  3.082.400 
	           20.549.400 
	          15.823.100 
	        63.292.300 
	 

	-
	Thu của người lao động: 01 xã
	      303.048.300 
	                  9.091.400 
	           60.609.700 
	          46.669.400 
	      186.677.800 
	 

	2.3
	Thu của tổ chức kinh tế trên địa bàn: 02 doanh nghiệp
	        14.853.600 
	 0 
	 0 
	            2.970.700 
	        11.882.900 
	 

	3
	Huyện Hàm Yên (Chi tiết theo Báo cáo số 435/BC-UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện Hàm Yên)
	      683.657.000 
	                  7.203.900 
	           48.026.000 
	        125.685.400 
	      502.741.700 
	 

	3.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, UBND xã, phường: 116 đơn vị
	      442.654.000 
	 
	 
	          88.530.800 
	      354.123.200 
	 

	3.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, thị trấn
	      240.130.000 
	                  7.203.900 
	           48.026.000 
	          36.980.000 
	      147.920.100 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 18 xã
	        57.550.000 
	                  1.726.500 
	           11.510.000 
	            8.862.700 
	        35.450.800 
	 

	-
	Thu của người lao động: 05 xã
	      182.580.000 
	                  5.477.400 
	           36.516.000 
	          28.117.300 
	      112.469.300 
	 

	3.3
	Thu của tổ chức kinh tế trên địa bàn: 01 doanh nghiệp
	             873.000 
	 
	 
	               174.600 
	             698.400 
	 


	
	
	Biểu số 05

	Biểu chi tiết kế hoạch thu nộp Quỹ PCTT đợt 1 năm 2021 đối với các tổ chức kinh tế trong nước, nước ngoài trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

	(Kèm theo Quyết định số: 755/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6  năm 2021

 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	Đơn vị tính: đồng

	TT
	Tên công ty, doanh nghiệp
	 Kinh phí thu nộp về Quỹ PCTT tỉnh 
	Ghi chú (thống kê đã nộp đến ngày 22/6/2021)

	
	
	
	

	 
	 
	                  301.850.300 
	 

	1
	Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tuyên Quang
	                      3.445.000 
	 

	2
	Bưu điện tỉnh Tuyên Quang
	                    37.519.000 
	 

	3
	Công ty TNHH MTV Hòa Thu
	                    10.027.000 
	bao gồm năm 2020 và 2021

	4
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thủy Vân
	                      4.620.000 
	 

	5
	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Phúc
	                         692.000 
	Đã nộp

	6
	Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	                  111.134.000 
	 

	7
	Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tuyên Quang
	                    14.667.000 
	 

	8
	Công ty Cổ phần Giấy Tuyên Quang
	                      7.501.700 
	Đã nộp

	9
	Công ty Cổ phần Phụ tùng và Tư vấn Ô tô - chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
	                      1.522.000 
	 

	10
	Ngân hàng Phát triển - Chi nhánh Tuyên Quang
	                      7.334.400 
	 

	11
	Công ty TNHH tư vấn ĐTXD Nguyên Phong
	                      1.524.000 
	Đã nộp

	12
	Ngân hàng Vietcombank Tuyên Quang 
	                      5.412.000 
	Đã nộp

	13
	Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang
	                    45.513.500 
	 

	14
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn in Vũ Liên
	                         500.000 
	Đã nộp

	15
	Công ty TNHH  Dược phẩm ATK 
	                      1.562.700 
	Đã nộp

	16
	Viễn Thông Tuyên Quang 
	                    48.876.000 
	Đã nộp
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